
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCOT22

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,650,000

1 67DCOT20009 HOÀNG QUANG ANH 17/05/1998 |6.4 C+ |4.0 D |4.1 D |6.3 C+ |2.7 F |4.1 D |3.3 F |4.3 D 2 30,000

2 67DCOT20010 NGUYỄN ANH 02/03/1998 |6.2 C+ |5.4 D+ |7.0 B |6.8 C+ |3.0 F |5.2 D+ |8.4 B+ |6.7 C+ 1 15,000

3 67DCOT20030 TRỊNH THÀNH CÔNG 13/10/1998 |2.7 F |7.5 B |2.7 F |5.4 D+ |2.6 F |7.1 B |3.6 F |4.0 D 4 60,000

4 67DCOT20037 LƯU VĂN CƯỜNG 29/08/1998 |2.4 F |5.1 D+ |2.6 F |5.6 C |2.6 F |3.1 F |5.6 C |2.6 F 5 75,000

5 67DCOT20070 HOÀNG NGỌC ĐỨC 20/09/1998 |2.5 F |5.4 D+ |6.0 C+ |6.9 C+ |2.8 F |3.1 F |4.1 D |4.0 D 3 45,000

6 67DCOT20072 LÊ ĐẮC MINH ĐỨC 22/05/1998 |2.4 F |4.8 D |2.6 F |5.1 D+ |0.0 F |1.5 F |1.4 F |2.0 F 6 90,000

7 67DCOT20071 LÊ VĂN ĐỨC 15/10/1998 |5.5 C |5.4 D+ |3.2 F |6.3 C+ |6.4 C+ |6.6 C+ |7.5 B |6.8 C+ 1 15,000

8 67DCOT20057 LÊ VĂN ĐẠT 15/01/1998 |7.5 B |8.6 A |8.8 A |8.2 B+ |5.5 C |7.2 B |6.2 C+ |8.2 B+ 0 0

9 67DCOT20058 PHẠM VĂN ĐẠT 29/05/1998 |7.2 B |7.2 B |5.6 C |8.3 B+ |7.2 B |8.2 B+ |8.8 A |6.8 C+ 0 0

10 67DCOT20065 VŨ KIM ĐẠT 21/09/1998 |4.4 D |7.4 B |2.7 F |7.6 B |2.8 F |5.2 D+ |4.3 D |5.4 D+ 2 30,000

11 67DCOT20084 PHẠM ĐÌNH HÀ 04/05/1998 |1.5 F |5.7 C |6.5 C+ |8.0 B+ |1.8 F |4.8 D |3.9 F |3.5 F 4 60,000

12 67DCOT20090 ĐOÀN VĨNH HẢI 10/05/1998 |5.0 D+ |6.0 C+ |7.7 B |4.8 D |2.3 F |6.4 C+ |4.1 D |4.9 D 1 15,000

13 67DCOT20091 HOÀNG BÁ HẢI 20/02/1998 |6.7 C+ |7.7 B |7.0 B |8.7 A |5.6 C |7.5 B |9.0 A |7.1 B 0 0

14 67DCOT20087 NGUYỄN MẠNH HẢI 30/11/1998 |5.6 C |6.0 C+ |4.1 D |8.3 B+ |2.8 F |4.3 D |5.0 D+ |6.4 C+ 1 15,000

15 67DCOT20088 NGUYỄN VĂN HẢI 02/12/1996 |3.7 F |4.7 D |4.0 D |7.5 B |5.2 D+ |6.6 C+ |5.4 D+ |3.6 F 2 30,000

16 67DCOT20092 PHÙNG VĂN HẢI 15/09/1998 |1.1 F |4.4 D |2.0 F |5.4 D+ |0.0 F |2.6 F |5.9 C |6.2 C+ 4 60,000

17 67DCOT20086 VŨ NGỌC HẢI 06/04/1998 |1.1 F |3.3 F |7.6 B |6.1 C+ |0.0 F |5.7 C |3.5 F |4.3 D 4 60,000

18 67DCOT20098 DƯƠNG NGÔ HIỆP 04/01/1998 |2.5 F |7.1 B |7.5 B |7.1 B |2.3 F |6.2 C+ |5.7 C |4.1 D 2 30,000

19 67DCOT20104 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 10/11/1998 |5.1 D+ |7.2 B |8.1 B+ |6.9 C+ |6.4 C+ |6.6 C+ |5.5 C |7.1 B 0 0

20 67DCOT20115 LÊ NGỌC HOÀN 07/07/1998 |1.7 F |2.9 F |1.9 F |4.3 D |1.7 F |0.0 F |0.0 F |4.2 D 6 90,000

21 67DCOT20120 NGÔ HUY HOÀNG 17/01/1998 0 0

22 67DCOT20119 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 10/11/1998 0 0

23 67DCOT20122 PHẠM VĂN HOÀNG 16/10/1998 |6.7 C+ |6.4 C+ |2.7 F |6.3 C+ |4.0 D |6.6 C+ |3.9 F |5.0 D+ 2 30,000

24 67DCOT20127 HOÀNG NGỌC HÙNG 24/01/1998 |5.6 C |7.5 B |7.0 B |7.8 B |2.8 F |6.6 C+ |5.2 D+ |3.6 F 2 30,000

25 67DCOT20131 TRỊNH XUÂN HÙNG 13/02/1998 |3.2 F |7.2 B |5.2 D+ |6.6 C+ |5.2 D+ |6.8 C+ |4.8 D |5.3 D+ 1 15,000

26 67DCOT20140 LÊ VĂN HUY 02/02/1998 |6.4 C+ |5.1 D+ |4.3 D |6.1 C+ |5.7 C |4.5 D |3.3 F |6.8 C+ 1 15,000

27 67DCOT20142 MAI CHẤN HUY 28/11/1998 |7.6 B |7.3 B |4.9 D |4.2 D |2.7 F |3.9 F |3.0 F |3.5 F 4 60,000

28 67DCOT20144 NGUYỄN NGỌC BẢO HUY 29/10/1998 |7.8 B |7.9 B |5.0 D+ |4.2 D |5.0 D+ |7.0 B |3.6 F |5.8 C 1 15,000

29 67DCOT20138 PHẠM TRẦN QUANG HUY 08/07/1998 |5.7 C |5.4 D+ |4.2 D |5.1 D+ |3.3 F |4.5 D |4.1 D |4.8 D 1 15,000

30 67DCOT20148 HOÀNG ĐỨC KHẢI 29/11/1998 |8.6 A |6.8 C+ |4.8 D |8.1 B+ |4.5 D |5.9 C |7.7 B |4.0 D 0 0

31 67DCOT20156 ĐỖ XUÂN KIÊN 16/07/1998 |7.9 B |7.5 B |5.3 D+ |7.4 B |4.0 D |6.8 C+ |7.4 B |3.6 F 1 15,000
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32 67DCOT20158 LĂNG TRUNG KIÊN 10/04/1998 |6.3 C+ |7.5 B |4.3 D |5.6 C |4.1 D |5.9 C |4.5 D |6.8 C+ 0 0

33 67DCOT20157 VŨ BÁ KIÊN 09/07/1998 |5.8 C |3.8 F |2.7 F |4.3 D |2.9 F |4.7 D |4.0 D |4.3 D 3 45,000

34 67DCOT20160 VŨ TÙNG LÂM 18/03/1998 |1.5 F |2.7 F |0.0 F |4.3 D |2.1 F |2.8 F |0.0 F |2.0 F 7 105,000

35 67DCOT20170 DƯ THÀNH LONG 26/07/1998 |7.2 B |8.1 B+ |9.0 A |6.3 C+ |3.5 F |3.6 F |7.9 B |7.2 B 2 30,000

36 67DCOT20175 LÊ VĂN LUẬN 02/01/1998 |6.7 C+ |6.8 C+ |3.4 F |7.9 B |2.8 F |7.1 B |4.7 D |6.0 C+ 2 30,000

37 67DCOT20182 TRỊNH NGỌC MINH 14/11/1998 |5.5 C |6.6 C+ |3.4 F |8.0 B+ |4.7 D |7.1 B |5.6 C |7.8 B 1 15,000

38 67DCOT20177 ĐỖ HUY MẠNH 21/07/1998 |1.3 F |2.0 F |0.0 F |4.0 D |1.8 F |0.0 F |0.0 F |5.2 D+ 6 90,000

39 67DCOT20193 LÊ VĂN NGỌC 08/09/1998 |6.5 C+ |5.4 D+ |6.2 C+ |5.7 C |5.6 C |3.0 F |4.2 D |2.2 F 2 30,000

40 67DCOT20203 NGUYỄN TUẤN PHÚC 09/09/1998 |7.1 B |6.5 C+ |3.1 F |6.4 C+ |5.0 D+ |8.1 B+ |4.5 D |4.2 D 1 15,000

41 67DCOT20208 NGUYỄN HỒNG QUANG 04/04/1997 0 0

42 67DCOT20210 NGUYỄN VĂN QUANG 11/05/1998 |4.4 D |8.2 B+ |3.1 F |6.6 C+ |3.3 F |5.0 D+ |5.1 D+ |2.7 F 3 45,000

43 67DCOT20206 TRỊNH HỮU QUÂN 08/11/1998 |7.3 B |6.8 C+ |8.1 B+ |7.2 B |5.1 D+ |7.3 B |6.4 C+ |7.9 B 0 0

44 67DCOT20211 LƯƠNG VĂN QUẢNG 19/04/1998 |7.6 B |6.6 C+ |7.4 B |8.2 B+ |8.7 A |3.8 F |6.8 C+ |6.8 C+ 1 15,000

45 67DCOT20215 ĐỖ TRỌNG QUYỀN 24/02/1998 |5.9 C |6.8 C+ |6.0 C+ |7.0 B |5.6 C |6.6 C+ |7.3 B |6.4 C+ 0 0

46 67DCOT20223 TRẦN THÁI SƠN 08/03/1998 |7.3 B |7.5 B |3.3 F |6.9 C+ |7.3 B |6.2 C+ |8.7 A |6.4 C+ 1 15,000

47 67DCOT20243 LÊ TẤN THÀNH 30/10/1998 |4.9 D |6.8 C+ |8.3 B+ |7.9 B |2.5 F |7.2 B |7.5 B |4.0 D 1 15,000

48 67DCOT20246 VŨ ĐỨC THÀNH 04/04/1996 |8.0 B+ |7.9 B |8.9 A |9.1 A |5.3 D+ |7.0 B |9.6 A |7.8 B 0 0

49 67DCOT20266 ĐỔNG TRỌNG TIẾN 08/01/1998 |7.3 B |7.5 B |7.4 B |8.9 A |7.1 B |7.9 B |8.9 A |4.0 D 0 0

50 67DCOT20273 PHẠM THANH TOẢN 10/09/1998 |7.0 B |8.0 B+ |4.6 D |7.8 B |4.4 D |7.8 B |4.7 D |6.4 C+ 0 0

51 67DCOT20279 CHU VĂN TRUNG 29/08/1998 |6.2 C+ |8.2 B+ |3.3 F |7.0 B |7.2 B |8.3 B+ |6.8 C+ |6.3 C+ 1 15,000

52 67DCOT20278 TRỊNH ĐỨC TRUNG 20/04/1998 |1.6 F |2.3 F |2.3 F |2.3 F |2.1 F |1.9 F |1.3 F |2.1 F 8 120,000

53 67DCOT20280 PHẠM VĂN TRƯỜNG 02/12/1998 |3.1 F |7.4 B |5.9 C |8.9 A |5.9 C |7.3 B |5.8 C |4.3 D 1 15,000

54 67DCOT20282 NGUYỄN VĂN TÚ 07/03/1998 |6.4 C+ |8.6 A |7.3 B |6.1 C+ |3.6 F |7.0 B |5.9 C |3.9 F 2 30,000

55 67DCOT20284 PHẠM THANH TÚ 24/09/1998 |6.6 C+ |7.5 B |8.0 B+ |7.8 B |4.7 D |6.7 C+ |4.4 D |7.2 B 0 0

56 67DCOT20291 LÊ TRỌNG TUẤN 05/04/1998 |8.2 B+ |8.2 B+ |8.3 B+ |8.9 A |7.3 B |8.9 A |9.0 A |7.5 B 0 0

57 67DCOT20292 NGUYỄN DUY TUẤN 14/03/1998 |8.0 B+ |7.5 B |7.4 B |8.3 B+ |7.7 B |8.9 A |8.8 A |7.8 B 0 0

58 67DCOT20298 LÊ THANH TÙNG 10/08/1998 0 0

59 67DCOT20302 VŨ XUÂN TÙNG 20/10/1998 |7.3 B |7.8 B |8.2 B+ |7.4 B |6.5 C+ |7.1 B |7.9 B |7.5 B 0 0

60 67DCOT20304 TẠ THANH TUYỀN 22/10/1998 |8.1 B+ |7.9 B |8.1 B+ |8.9 A |5.9 C |8.2 B+ |8.4 B+ |7.5 B 0 0

61 67DCOT20311 VƯƠNG HUY VINH 14/01/1998 |5.8 C |5.9 C |8.1 B+ |5.9 C |3.6 F |8.4 B+ |7.8 B |6.0 C+ 1 15,000

62 67DCOT20315 HOÀNG TUẤN VŨ 23/01/1998 |1.5 F |2.3 F |2.8 F |4.0 D |0.0 F |2.6 F |0.0 F |4.6 D 6 90,000

63 67DCOT20320 LÊ PHẠM VUI 02/02/1997 |6.7 C+ |5.8 C |8.2 B+ |7.0 B |4.4 D |5.9 C |5.6 C |6.8 C+ 0 0
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